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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6144
	Trần Thị Lan
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	6148
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	6151
	Nguyễn Tân Hiệp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	6165
	Đinh Vũ Minh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	6178
	Nguyễn Thị Liễu
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	6181
	Nguyễn Khánh Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6182
	Phan Văn Nam
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8
	6186
	Nguyễn Hữu Long
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	6196
	Phan Văn Công
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	6198
	Trương Thị Nhung
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	10
	6208
	Cái Văn Tiên
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	6226
	Phạm Thị Liêm
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13
	6232
	Lê Xuân Trường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	6233
	Mai Linh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	6234
	Trần Văn Hoàn
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	6235
	Hồ Quang Vinh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	6236
	Cao Thị Cẩm Nhung
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	6238
	Hoàng Quang Trường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	6239
	Lê Văn Đạt
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	6240
	Nguyễn Văn Sỹ
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	6241
	Nguyễn Anh Ba
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	6243
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6244
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	6245
	Hoàng Văn Hòa
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	6247
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	6248
	Phạm Tuấn Dũng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	6249
	Nguyễn Thị Bê
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	6250
	Hồ Văn Minh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	6251
	Nguyễn Ngọc
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


